
Phụ lục II 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA LĨNH VỰC THÚ Y  

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       /5/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

 

STT 
Mã số 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

Lĩnh 

vực 
Căn cứ pháp lý 

Cơ quan 

thực hiện 

1 1.011475 
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch 

bệnh động vật (cấp Tỉnh) 

Thú y 

 

-  Luật số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 

của Quốc hội; 

- Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT ngày 

30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; 

-  Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 

23/11/2020 của Bộ Tài chính. 

- Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 

14/11/2016 của Bộ Tài chính. 

 

Chi cục 

Chăn nuôi 

và Thú y 

 

2 1.011478 
Cấp Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch 

bệnh động vật (cấp Tỉnh) 

-  Luật số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 

của Quốc hội; 

- Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT ngày 

30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; 

- Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 

23/11/2020 của Bộ Tài chính. 



2  

STT 
Mã số 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

Lĩnh 

vực 
Căn cứ pháp lý 

Cơ quan 

thực hiện 

3 1.011477 
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch 

bệnh động vật (cấp Tỉnh) 

Thú y 

 

-  Luật số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 

của Quốc hội; 

- Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT ngày 

30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; 

-  Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 

23/11/2020 của Bộ Tài chính. 

Chi cục 

Chăn nuôi 

và Thú y 

 

4 1.011479 
Cấp lại Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch 

bệnh động vật (cấp Tỉnh) 

5 1.001686 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn 

bán thuốc thú y 

-  Luật số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 

của Quốc hội. 

-  Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 

02/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

-  Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 

15/5/2016 của Chính phủ. 

-  Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 

17/9/2018 của Chính phủ. 

-  Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 

23/11/2020 của Bộ Tài chính. 

-  Thông tư số 13/2022/TT-BNNPTNT ngày 

28/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

 



3  

STT 
Mã số 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

Lĩnh 

vực 
Căn cứ pháp lý 

Cơ quan 

thực hiện 

6 2.000873 

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, 

sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra 

khỏi địa bàn cấp Tỉnh 

Thú y 

 

-  Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 

30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

- Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 

14/11/2016 của Bộ Tài chính. 

-  Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 

23/11/2020 của Bộ Tài chính. 

Chi cục 

Chăn nuôi 

và Thú y 

 

7 1.002338 

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, 

sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra 

khỏi địa bàn cấp Tỉnh 

-  Luật số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 

của Quốc hội. 

- Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 

14/11/2016 của Bộ Tài chính. 

-  Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 

30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

-  Thông tư số 35/2018/TT-BNNPTNT ngày 

25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn. 

-  Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 

23/11/2020 của Bộ Tài chính. 

-  Thông tư số 04/2024/TT-BNNPTNT ngày 

01/4/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

 



4  

STT 
Mã số 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

Lĩnh 

vực 
Căn cứ pháp lý 

Cơ quan 

thực hiện 

8 1.004022 
Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo 

thuốc thú y 

Thú y 

 

-  Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 

02/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

-  Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 

23/11/2020 của Bộ Tài chính. 

Chi cục 

Chăn nuôi 

và Thú y 

 

9 1.005319 

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong 

trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay 

đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được 

cấp Chứng chỉ hành nghề thú y) - Cấp Tỉnh 

-  Luật số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 

của Quốc hội; 

-  Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 

15/5/2016 của Chính phủ 

-  Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 

23/11/2020 của Bộ Tài chính. 

10 1.004839 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn 

bán thuốc thú y 

-  Luật số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 

của Quốc hội; 

-  Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 

15/5/2016 của Chính phủ. 

-  Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 

02/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

11 2.001064 

Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y 

thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên 

ngành thú y cấp Tỉnh (gồm tiêm phòng, 

chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các 

hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; 

khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm 

bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y) 

-  Luật số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 

của Quốc hội; 

-  Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 

15/5/2016 của Chính phủ. 

-  Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 

23/11/2020 của Bộ Tài chính. 
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